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Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi của Giải thưởng
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương (gọi tắt là Giải thưởng) là Giải thưởng cao nhất về lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh Hải Dương tặng cho những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ (gọi tắt là công trình) tiêu biểu, có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và biểu dương tài năng, sự cống hiến của cán bộ khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về tên, đối tượng, lĩnh vực, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động của Hội đồng xét tặng Giải thưởng (tại Điều 12 của Quy chế này).

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có công trình xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được công bố, ứng dụng đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này, được đề nghị xét tặng Giải thưởng.

2. Những công trình đã đạt các Giải thưởng ở trong và ngoài nước, nếu tác giả là người đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hải Dương vẫn thuộc đối tượng xét thưởng.

3. Cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng.

Điều 4. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng

1. Khoa học tự nhiên.

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

3. Khoa học xã hội và nhân văn (không xét thưởng những công trình thuộc các lĩnh vực của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương và Giải thưởng Báo chí Nguyễn Lương Bằng).
4. Khoa học Y dược.

5. Khoa học Nông nghiệp.

Điều 5. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng
1. Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng không vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.
2. Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện khách quan, công khai, công bằng và chính xác.

3. Việc xét tặng các Giải thưởng phải trên cơ sở đảm bảo chất lượng các công trình dự giải, không nhất thiết phải xét đủ số lượng cho từng lĩnh vực nếu các công trình dự giải không đảm bảo điều kiện xét thưởng theo quy định.

4. Giải thưởng theo cơ cấu giải được xét chọn theo tổng số điểm trung bình của các thành viên hội đồng chấm cho từng công trình tham dự Giải thưởng được xét theo số điểm từ cao xuống thấp; khi có nhiều công trình có số điểm ngang nhau, vượt quá số lượng quy định cho mỗi loại giải thì việc xét thưởng ưu tiên các công trình của hội đồng đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường cao hơn.

5. Mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng một lần.

6. Không xét thưởng các công trình nhập thiết bị và công nghệ trong nước, ngoài nước trọn gói, không có giải pháp sáng tạo đổi mới, cải tiến. 

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT THƯỞNG, 
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG
Điều 6. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

Công trình xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Hải Dương.

2. Được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

3. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

4. Công trình không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

5. Công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả của công trình tại thời điểm xét thưởng.

Điều 7. Tiêu chuẩn công trình được xét tặng Giải thưởng

1. Tính mới của công trình:

a) Công trình lần đầu tiên được thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh, có tính mới, sáng tạo để giải quyết được mục tiêu nghiên cứu hoặc tạo ra sản phẩm mới, quy trình công nghệ, kỹ thuật mới phù hợp điều kiện của địa phương.

b) Công trình nghiên cứu khoa học phải có tác động đến nhận thức và đời sống xã hội hoặc góp phần xây dựng cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương trên cơ sở khoa học và thực tiễn của công trình.

2. Tính khoa học của công trình:

a) Công trình đạt được những thành tựu khoa học cao, dẫn tới những thay đổi tích cực trong nhận thức, sản xuất và đời sống xã hội của tỉnh; được đánh giá cao về giá trị khoa học.

b) Công trình có những phát hiện để hình thành hướng nghiên cứu mới, phương pháp, giải pháp kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Tính hiệu quả của công trình:

a) Hiệu quả về khoa học: Công trình có đóng góp tích cực đối với sự phát triển của các ngành và lĩnh vực trong tỉnh.

b) Hiệu quả kinh tế: Đối với lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, hiệu quả kinh tế của công trình được thể hiện thông qua giá trị lợi nhuận mang lại khi ứng dụng các kết quả của công trình phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường; phục vụ việc ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với công trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, hiệu quả kinh tế được thể hiện thông qua việc ứng dụng công nghệ của công trình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

c) Hiệu quả xã hội: Đóng góp lớn cho hoạch định chính sách, chiến lược phát triển bền vững của tỉnh. Được thể hiện dưới dạng cải thiện môi trường xã hội; cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, an toàn lao động; bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường.

4. Khả năng áp dụng của công trình

Công trình đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh và có khả năng áp dụng 
ở phạm vi rộng. Nếu kết quả của công trình là quy trình công nghệ thì phải dễ áp dụng, dễ sử dụng, nguyên vật liệu dễ kiếm trong điều kiện của tỉnh và có thể thay thế nhập ngoại.

Điều 8. Thang điểm và tiêu chí xét tặng Giải thưởng

1. Thang điểm để xét tặng giải thưởng áp dụng thang điểm 100.

2. Hội đồng xét tặng giải thưởng căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Quy chế này xây dựng tiêu chí và thang điểm cụ thể để xét tặng Giải thưởng.

Điều 9. Cơ cấu Giải thưởng, mức thưởng và khen thưởng
1. Cơ cấu Giải thưởng và mức thưởng cho mỗi lĩnh vực (theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này) được cơ cấu như sau:

a) 01 Giải A trị giá 25 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình xuất sắc có số điểm cao nhất, đạt điểm trung bình từ 90 điểm trở lên.

b) 01 Giải B trị giá 20 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình có điểm số đạt trung bình từ 80 điểm đến dưới 90 điểm.

c) 02 Giải C, mỗi giải trị giá 15 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình có điểm số đạt trung bình từ 70 điểm đến dưới 80 điểm.

d) 03 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 lần mức lương cơ sở, được trao cho công trình có điểm số đạt trung bình từ 60 điểm đến dưới 70 điểm.

2. Khen thưởng

a) Các tập thể, cá nhân có công trình đoạt giải được nhận Giải thưởng bằng tiền và Giấy chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chỉ những cá nhân có mức đóng góp từ 20% trở lên mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Giấy chứng nhận)

b) Các tập thể, cá nhân có công trình đạt giải A, ngoài việc được nhận giải thưởng bằng tiền, giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng được đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

c) Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai xét tặng Giải thưởng được Hội đồng xét tặng Giải thưởng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 10. Thời gian xét tặng Giải thưởng
Giải thưởng được xét tặng 05 năm một lần (05 năm gần nhất)

Điều 11. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ tham dự giải thưởng (01 bộ), gồm:

1. Đơn xin tham dự Giải thưởng và danh sách các đồng tác giả (có mẫu kèm theo);

2. Báo cáo tóm tắt công trình và toàn văn công trình;

3. Bản sao biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu công trình khoa học và công nghệ do cấp quản lý có thẩm quyền tương ứng thành lập; hoặc giấy chứng nhận đoạt các giải thưởng, hội thi toàn quốc từ giải Ba trở lên và giải Nhất, Nhì hội thi cấp tỉnh. 
4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, nhận xét đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình…

Khi có yêu cầu, tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả phải xuất trình bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu.

Các tác giả phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả của mình đối với công trình tham dự Giải thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Hội đồng xét tặng Giải thưởng

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng là 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 03 Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: 

+ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là Phó Chủ tịch thường trực; 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

+ Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
- 01 Ủy viên thư ký.
- Từ 09 - 11 Ủy viên khác gồm: 01 đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và một số cán bộ khoa học chuyên ngành, chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực xét thưởng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tặng Giải thưởng:

- Hướng dẫn thực hiện Quy chế này;

- Tuyển chọn chung khảo và đề xuất danh sách các Công trình đoạt giải trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình xét thưởng.

Điều 13. Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng, có nhiệm vụ:

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng ban hành: Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng, Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành.

2. Tổ chức tuyên truyền, vận động các đơn vị, tác giả, đồng tác giả có công trình tham gia Giải thưởng.

3. Căn cứ các quy định tại văn bản này lập kế hoạch triển khai, dự toán kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động xét thưởng theo Quy định.

4. Tổ chức nhận, bảo quản, phân loại hồ sơ các công trình dự giải theo chuyên ngành khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội đồng sơ khảo, Hội đồng xét, tặng giải thưởng làm việc.

5. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định khen thưởng, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 14. Hội đồng sơ khảo chuyên ngành

1. Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng thành lập các Hội đồng sơ khảo chuyên ngành theo 05 lĩnh vực nêu tại Điều 4 Quy chế này. Hội đồng sơ khảo gồm 07 thành viên, trong đó có: 01 Chủ tịch Hội đồng; 01 Phó Chủ tịch Hội đồng; 01 Thư ký; 04 Ủy viên. Hội đồng sơ khảo gồm các cán bộ khoa học, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý có uy tín, có chuyên môn phù hợp, có hiểu biết sâu về lĩnh vực xét thưởng. Tác giả có công trình đề nghị xét tặng giải không được tham gia Hội đồng chấm lĩnh vực đó.
Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Hội đồng sơ khảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh mời chuyên gia am hiểu công trình, không phải là thành viên Hội đồng sơ khảo tham gia nhận xét, đánh giá về công trình.

2. Hội đồng sơ khảo có nhiệm vụ chấm sơ khảo, đề xuất các công trình được vào chung khảo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng xét thưởng về nhiệm vụ được giao.

Điều 15. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng và Hội đồng sơ khảo

1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng và Hội đồng sơ khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể, công khai, thảo luận dân chủ. Hội đồng làm việc khi phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự.

Các thành viên Hội đồng căn cứ tiêu chuẩn của Giải thưởng để xem xét, đánh giá từng công trình và bỏ phiếu đánh giá cho điểm độc lập. Điểm đánh giá cho mỗi công trình tham dự giải là điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu chấm điểm theo hình thức bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số, điểm số được xếp theo thứ tự từ cao xuống tới điểm quy định tối thiểu

Trường hợp đặc biệt khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng thay thế.

2. Các thành viên của Hội đồng xét tặng Giải thưởng, Hội đồng sơ khảo, nếu có công trình dự giải thì không được tham gia xét thưởng công trình ấy.

3. Đại diện Hội đồng sơ khảo được mời dự xét chung khảo, nếu không phải là thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng thì không được tham gia bỏ phiếu.

Điều 16. Trình tự xét tặng Giải thưởng

1. Việc xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ Côn Sơn Hải Dương được thực hiện qua hai vòng chấm: Chấm sơ khảo tại các Hội đồng chuyên ngành (theo các lĩnh vực), chấm chung khảo tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng đồng thời là Hội đồng chung khảo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

a) Điểm của mỗi công trình là điểm trung bình cộng của Hội đồng giám khảo chấm công trình đó (cả sơ khảo và chung khảo).

b) Chỉ những công trình đạt từ 60 điểm trở lên mới được xét ở vòng chung khảo;

c) Điểm tối thiểu để được xét trao giải là 60 điểm;

d) Điểm tối thiểu để được xét trao giải A là 90 điểm.
2. Công bố kết quả và giải quyết khiếu nại tố cáo

a) Hội đồng xét tặng Giải thưởng có nhiệm vụ công bố kết quả chung khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời niêm yết kết quả tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong vòng 15 ngày làm việc. Trong thời gian này, các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
b) Hội đồng xét tặng Giải thưởng phải xem xét, xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; sau đó thông báo kết quả cho người nộp đơn, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhận đơn.

c) Hội đồng xét tặng Giải thưởng không xem xét đơn nặc danh hoặc gửi tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sau thời gian quy định.

d) Các tranh chấp về Công trình dự giải được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17. Những hình thức xử lý vi phạm
1. Tác giả có công trình tham dự giải phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quyền tác giả và những nội dung liên quan đến công trình dự giải theo Quy chế này.

Trong khi chấm giải, nếu phát hiện có công trình vi phạm thì công trình đó bị loại khỏi danh sách dự giải; nếu phát hiện công trình có vi phạm sau khi trao giải thì Hội đồng xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi Giải thưởng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình chấm giải, nếu thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng và Hội đồng sơ khảo chuyên ngành vi phạm quy định về chấm giải thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Kinh phí xét tặng Giải thưởng

Nguồn kinh phí cho việc tổ chức xét tặng Giải thưởng được đảm bảo từ nguồn chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ thuộc ngân sách cấp tỉnh và từ các nguồn ủng hộ, tài trợ, huy động đóng góp hợp pháp khác.

Ngoài mức tiền thưởng, nội dung chi và mức chi cho triển khai, tổ chức Giải thưởng thực hiện theo Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài Chính.

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng đề xuất danh mục các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có giá trị khoa học và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính tỉnh phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch kinh phí dành cho giải thưởng và kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức Giải thưởng.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền rộng rãi và tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả có công trình được tham gia Giải thưởng.
5. Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải A và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai xét tặng Giải thưởng
Điều 20. Điều khoản thi hành

Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và những điểm không còn phù hợp, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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